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STT Tên tài sản
Nhãn

 hiệu (chủng loại)
Mã TS

Năm 

sử 

dụng 

Nơi sử dụng

(Khoa, phòng)

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Nguyên giá

theo sổ kế toán

 (VNĐ)

Giá trị 

còn

 lại theo sổ kế 

toán

(VNĐ)

Tình trạng sử dụng (Ghi rõ 

tình trạng máy móc, thiết 

bị, hư hỏng...)

Ghi chú

1 Máy photocopy Bizhub 164 SHARP 1MP01 2015
Khoa Dược-Vật Tư Y Tế - 

Tòa nhà 39A Hoàng Văn Thụ
Cái 1  59,508,058 0  

Cháy nguồn, drum, cháy 

Mainbord

2

Máy photocopy Konica 

Minota Bizhub 250 -1
 Konica Minota Bizhub 

250 -1

MPT001/

08
2008 Phòng Tổ chức - Hành chính, Tòa nhà 31 Lê Thành PhươngCái 1 40,125,000 0

Cháy màn hình, cháy drum, 

cháy nguồn, máy đời cũ 

không có thiết bị thay thế

3
Máy vi tính để bàn Intel+ 

máy in Canon LBP
G1630

MVT01/1

5
2015

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn đoán 

hình ảnh và thăm dò chức 

năng.

Tòa nhà 31 Lê Thành Phương

Cái 1 22,200,000 0  
Cháy nguồn, cháy Mainbord, 

ổ cứng, Dram, cháy màn hình
Labo HIV

4
Máy vi tính xách tay Sony 

Vaio
Sony Vaio

MVTXT 

QTC 

01/10-10

2010 Khoa PC HIV/AIDS Cái 1 16,772,727 0  
Cháy nguồn, cháy Mainbord, 

ổ cứng, Dram, cháy màn hình

5 Máy vi tính Dell Opiplex Dell 
MVT_KS

BT N2
2014

Khoa Ký sinh trùng - Côn 

trùng
Cái 1  24,849,500 0  

Cháy nguồn, cháy Mainbord, 

ổ cứng, Dram, cháy màn hình

6 Máy vi tính Dell Opiplex Dell
MVT_TI

EN
2014 Phòng Tổ chức - Hành chính Bộ 1 24,849,500 0  

Cháy nguồn, cháy Mainbord, 

ổ cứng, Dram, cháy màn hình

7
Máy vi tính xách tay HP 

T2400
HP T2400

BTC03/2

0
2006 Phòng Tổ chức - Hành chính Cái 1 26,823,000 0  

Cháy nguồn, cháy mainbord, 

ổ cứng, dram, màn hình

8
Máy tính xách tay Sony 

SVS13126PGB
Sony SVS13126PGB

MTXT20

12
2012

Khoa Truyền thông Giáo Dục 

Sức Khỏe
Cái 1 26,700,000 0  

Vỏ máy bị gãy, cháy

mainbord, cháy nguồn.

9 Máy vi tính bàn Dell Opilex Dell
MVT_DE

LL.KT
2015 Khoa Bệnh nghề nghiệp Cái 1 22,849,500 0  

Cháy nguồn, cháy mainbord, 

ổ cứng, dram, màn hình

Tổng 264,677,285 0
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